
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 184 đường Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

17/11/20143. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HÀ 
NỘI 

0106692946

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác và thu gom than cứng 0510

2. Khai thác quặng sắt 0710

3. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

4. Khai thác và thu gom than bùn 0892

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 0990

6. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

7. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

8. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

11. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất công nghiệp

4669

15. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

17. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và 
động cơ xe

2930

18. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP 
KHẨU TỔNG HỢP HÀ NỘI 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA NOI GENERAL IMPORT EXPORT 
BUSINESS JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: HANOI EXIM.,JSC 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983473569
Email:

Fax:
Website:
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19. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các 
cảng du lịch, cửa cống

4290

20. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

21. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

22. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4513

23. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

24. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

25. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

26. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại nhà nước cấm)

4620

27. Bán buôn thực phẩm 4632

28. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

29. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ loại nhà nước cấm, không bao gồm dược phẩm)

4649

30. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

31. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

32. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

33. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)

4659(Chính)

34. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô

4932

35. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 
- Nhận ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa
(trừ loại nhà nước cấm và chỉ hoạt động sau khi có đủ điều 
kiện theo quy định của pháp luật)

8299
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:
8. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM VĂN 
LƯỢNG

Số 25 tập thể cấp 
3, Thị trấn 
Thường Tín, 
Huyện Thường 
Tín, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

105.000 1.050.000.000 35

Tổng số 105.000 1.050.000.000 35

111142237

2 NGUYỄN 
ANH TUẤN

Số 67, dãy A1, 
TT Sở Giáo Dục, 
ngõ 106  Hoàng 
Quốc Việt, 
Phường Cổ Nhuế 
1, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Tổng số 120.000 1.200.000.000 40

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 40

012999611

3 ĐẶNG THỊ 
QUỲNH ANH

Số 67, dãy A1, 
TT Sở Giáo dục, 
ngõ 106 Hoàng 
Quốc Việt, 
Phường Cổ Nhuế 
1, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 15

Tổng số 45.000 450.000.000 15

012999610

37. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn tài chính, tư 
vấn pháp luật)

6619

38. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ

7490

39. Cho thuê xe có động cơ 7710

40. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật 
dân dụng không kèm người điều khiển;

7730

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

9. Danh sách cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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4 MAI THỊ KIM 
THOA

B4 TT3 Bắc Linh 
Đàm, Phường Đại 
Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 5

Tổng số 15.000 150.000.000 5

B2042729

5 PHẠM CAO 
NGUYÊN

Số 25 TT cáp 3, 
Thị trấn Thường 
Tín, Huyện 
Thường Tín, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 5

Tổng số 15.000 150.000.000 5

112493819

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

PHẠM VĂN LƯỢNG Nam

30/05/1969 Kinh Việt Nam

111142237
29/07/2011 Công an thành phố Hà Nội 

Số 25 tập thể cấp 3, Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 25 tập thể cấp 3, Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

10. Người đại diện theo pháp luật:
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